
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Mới, Thôn Đồng Trì, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

05/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG SMARTEL

0110499021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG SMARTEL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMARTEL TELECOM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMARTEL TELECOM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0559696789
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa
Trừ hoạt động đấu giá

4610

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục

8560

6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

7. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

8. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

6399

9. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, bảo hiểm xã hội)

7020

10. Quảng cáo 7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

13. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

14. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

15. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

16. Hoạt động viễn thông có dây 6110

17. Hoạt động viễn thông không dây 6120

18. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn 
thông di động; Hoạt động của các điểm truy nhập internet

6190

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên 
doanh như: sim, card điện thoại, nạp tiền điện thoại...

4741(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THỌ 
LƯỢNG

Thôn Tràng, Xã 
Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700.000 7.000.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 700.000 7.000.000.000 70,000

0360840002
62

2 ĐỒNG XUÂN 
LONG

Xóm 5, Xã Nghĩa 
Trung, Huyện 
Nghĩa Hưng, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0360890093
46
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3 NGUYỄN 
TRUNG KIÊN

Số 1/314 Trường 
Chinh, Phường Vị 
Xuyên, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0220850024
22

4 NGUYỄN 
TUẤN DŨNG

Phòng 12A08, 
Tòa C, Chung cư 
Mulberry Lane, 
KĐT Mộ Lao, , 
Phường Mộ Lao, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

70.000 700.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 70.000 700.000.000 7,000

0010860278
58

5 NGUYỄN 
QUỐC ĐOÀN

Thôn Đồng Trì, 
Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010890231
64
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6 TRẦN THỊ 
HUYỀN

Tổ dân phố 6, , 
Phường Đậu Liêu, 
Thị xã Hồng 
Lĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 8,000

0421950128
87

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036084000262
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tràng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỌ LƯỢNG Nam

06/02/1984 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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